
PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

TỔNG ĐIỂM THƯỜNG
ĐTB lớp 9 môn 

Văn
ĐTB lớp 9 môn 

Ngoại ngữ
ĐTB lớp 9 môn 

Toán ĐIỂM ƯU TIÊN TỔNG ĐIỂM

ĐIỂM 7.6 7.9 7.8 0 23.3

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:
DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG THƯỜNG

Nguyện vọng 1: THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
Nguyện vọng 2: THPT NGUYỄN CHÍ THANH
Nguyện vọng 3: THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Số báo danh:

Giới tính:PHÙNG NAM AN

18/03/2006

Nam

Nơi sinh: TPHCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 80/03 Võ Thành Trang

Học sinh trường: THCS NGÔ QUYỀN Lớp: 9/7

9415

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp:  Loại tích hợp: 2

Mã xét tuyển:1434841

Mã định danh: A9O1YA



PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

TỔNG ĐIỂM THƯỜNG
ĐTB lớp 9 môn 

Văn
ĐTB lớp 9 môn 

Ngoại ngữ
ĐTB lớp 9 môn 

Toán ĐIỂM ƯU TIÊN TỔNG ĐIỂM

ĐIỂM 8.3 8.9 8.1 0 25.3

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:
DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG THƯỜNG

Nguyện vọng 1: THPT TRẦN PHÚ
Nguyện vọng 2: THPT NGUYỄN CHÍ THANH
Nguyện vọng 3: THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Số báo danh:

Giới tính:ĐỖ HOÀNG PHÚC

26/10/2006

Nam

Nơi sinh: TPHCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 325 tân sơn

Học sinh trường: THCS NGÔ QUYỀN Lớp: 9/8

9470

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp:  Loại tích hợp: 2

Mã xét tuyển:1434915

Mã định danh: A9O099



PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

TỔNG ĐIỂM THƯỜNG
ĐTB lớp 9 môn 

Văn
ĐTB lớp 9 môn 

Ngoại ngữ
ĐTB lớp 9 môn 

Toán ĐIỂM ƯU TIÊN TỔNG ĐIỂM

ĐIỂM 7.5 9.1 8.6 0 25.2

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:
DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG THƯỜNG

Nguyện vọng 1: THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
Nguyện vọng 2: THPT NGUYỄN CHÍ THANH
Nguyện vọng 3: THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Số báo danh:

Giới tính:NGUYỄN HOÀNG TRANG

23/06/2006

Nữ

Nơi sinh: TPHCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 33 phan huy ích

Học sinh trường: THCS NGÔ QUYỀN Lớp: 9/8

9488

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp:  Loại tích hợp: 2

Mã xét tuyển:1434926

Mã định danh: A9O09J


